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	QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch tín dụng chính sách xã hội 
từ nguồn vốn ngân sách tỉnh  5 năm (2011- 2015)


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định 767/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 và Quyết định 1459/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1667/STC-NS ngày 13/12/2011 và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1519/TT-NHCS ngày 22/12/2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 5 năm (2011- 2015).
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì theo nội dung Kế hoạch được duyệt thực hiện tốt các nhiệm vụ và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo định kỳ quý, năm, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các Hội, đoàn thể: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh

- TT UBND tỉnh;
- CPVP;

- Lưu: VT, TH, VX, KTN, KTTH.

D:\Lanh\2011\QDINH\PDuyet\Khac\KH TDung CSXH tu nguon NS tinh 2011-2015.docc
	
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT . CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Trần Minh Cả

	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	KẾ HOẠCH 
Tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 
5 năm (2011- 2015)
(Kèm theo Quyết định số:   4442  /QĐ-UBND  ngày  30  /  12   /2011

của UBND tỉnh Quảng Nam)





Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

TÍN DỤNG ƯU ĐÃI  TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NGÀY 31/12/2011


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 


1. Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn ước đến 31/12/2011 là 31.426 triệu đồng. Trong đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Nam nhận bàn giao từ Ngân hàng Phục vụ người nghèo tỉnh Quảng Nam là: 5.582 triệu đồng, ngân sách tỉnh bổ sung từ khi Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập ước đến ngày 31/12/2011 là 25.844 triệu đồng.
Nguồn vốn được thực hiện cho vay đối với 2 chương trình: cho vay Giải quyết việc làm: 11.000 triệu đồng và cho vay hộ nghèo: 20.426 triệu đồng.


2. Về dư nợ cho vay:


Toàn bộ nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang, Chi nhánh sử dụng để cho vay theo các chương trình chỉ định của UBND tỉnh, gồm các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có nhu cầu giải quyết việc làm, cá nhân đi xuất khẩu lao động. Tổng dư nợ cho vay các chương trình ước đến 31/12/2011 là 30.553 triệu đồng, trong đó:


a) Cho vay chương trình Giải quyết việc làm là 10.500 triệu đồng (còn 500 triệu đồng được Sở Lao động Thương binh& Xã hội dự kiến để lại cho vay các đối tượng xuất khẩu lao động trong đầu năm 2012).


b) Cho vay chương trình Hộ nghèo là 20.053 triệu đồng (còn lại 373 triệu đồng từ nguồn vốn thu hồi Dự án chăn nuôi Bò theo Quyết định 66 để chuyển trả ngân sách tỉnh).

3. Hiệu quả về mặt xã hội

Nhìn chung nguồn vốn ngân sách đã được chi nhánh sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát khỏi đói nghèo, hạn chế tình trạng tái nghèo do thiếu vốn.

Cùng với nguồn vốn Trung ương, hàng năm nguồn vốn tín dụng ưu đãi của tỉnh đã góp phần cùng với các nguồn lực khác giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 2,5- 3%/năm.
II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN


1. Thuận lợi


a) Luôn được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp về thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn. 


b) Có sự tham gia của các cấp, các ngành cùng các tổ chức Hội đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi.


c) Chính quyền địa phương cấp xã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trên địa bàn thành lập các Điểm giao dịch tại xã, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao dịch cùng Ngân hàng thuận lợi.


2. Khó khăn, tồn tại


a) Nguồn vốn bố trí hằng năm còn ít nên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của đối tượng vay vốn, đặc biệt là đối tượng hộ cận nghèo chưa được thụ hưởng tín dụng ưu đãi của Chính phủ.


b) Việc điều tra, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của chính quyền địa phương cấp xã chưa kịp thời để NHCSXH tổ chức cho vay.


c) Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư vốn.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP SỬ DỤNG VỐN CÂN ĐỐI TỪ 
NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2011-2015

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Căn cứ Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

2. Căn cứ Quyết định 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam.

3. Căn cứ Hợp đồng ủy thác đầu tư vốn ngân sách địa phương của UBND tỉnh với chi nhánh NHCSXH Quảng Nam.

4. Căn cứ kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011-2015 và các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

5. Căn cứ Thông báo kết luận cuộc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh số 254/TB-UBND ngày 19/7/2011 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả.

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

1. Thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ chính sách khác


Theo kết quả điều tra hộ nghèo tại Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 90.109 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 24,18%; hộ cận nghèo 52.265 hộ, chiếm tỷ lệ 14,02%

2. Thực trạng về nguồn vốn 

Hằng năm chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam được NHCSXH Việt Nam phân bổ nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo các chương trình tín dụng ưu đãi quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, nguồn vốn chưa đáp ứng so với nhu cầu vay vốn trên địa bàn, đặc biệt là đối tượng hộ cận nghèo không nằm trong các đối tượng quy định cho vay để tránh tình trạng tái nghèo. Do đó nhu cầu vốn cho đối tượng hộ cận nghèo là rất cấp thiết.

Quá trình đô thị hóa, thu hồi đất để xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn dẫn đến thiếu đất sản xuất, người dân mất việc làm, tỷ lệ lao động thất nghiệp tăng. Do vậy nhu cầu vốn để chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm mới, xuất khẩu lao động là rất lớn.

III. MỤC TIÊU CỦA VIỆC SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1. Mục tiêu chung

a) Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

b) Tạo việc làm, giải quyết lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững, tránh tình trạng tái nghèo và đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể

a) Hằng năm, ngân sách tỉnh bố trí nguồn vốn từ 8- 10 tỷ đồng chuyển cho NHCSXH tỉnh để cho vay theo chương trình Hộ nghèo từ 4- 5 tỷ đồng, cho vay theo chương trình giải quyết việc làm từ 4- 5 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn cần được cân đối trong 5 năm (2011- 2015) từ 40- 50 tỷ đồng. 

b) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam thực hiện cho vay từ 300-500 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ xuất khẩu lao động và hộ mất đất sản xuất hằng năm, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng có đủ nguồn vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, tham gia sản xuất kinh doanh từng bước thoát nghèo bền vững. 

c) Hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, không trông chờ ỷ lại vào chính sách, chế độ của Nhà nước, thực hiện trả vốn và lãi đầy đủ đúng quy định, đảm bảo an toàn vốn.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa NHCSXH và các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác vốn trong việc bình xét đối tượng vay, hướng dẫn sử dụng vốn, quản lý và phát huy vốn có hiệu quả.

3. Chính quyền địa phương cấp xã xác nhận đúng đối tượng vay vốn quy định và kịp thời bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để NHCSXH trên địa bàn thực hiện cho vay.

4. Các tổ chức Hội đoàn thể lồng ghép vào công tác hội các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hội viên phương pháp làm ăn hiệu quả, tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi... để hội viên biết cách sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

5. Làm tốt công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ ngân hàng, cán bộ Hội, đoàn thể nhận ủy thác vốn, đáp ứng nhu cầu công việc được giao.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện đối với hoạt động của NHCSXH tỉnh, huyện trong việc phối hợp với các Hội, đoàn thể thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi.

7. NHCSXH tỉnh có trách nhiệm công khai các chính sách tín dụng ưu đãi tại các Điểm giao dịch xã để mọi người dân biết và giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi mà đơn vị đang thực hiện để mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân biết, hiểu và cùng tham gia thực hiện đúng quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh và tham mưu UBND tỉnh quyết định giao nguồn vốn cho NHCSXH tỉnh để thực hiện trong kế hoạch hằng năm.

2. NHCSXH tỉnh có trách nhiệm căn cứ vào các Quyết định giao vốn hằng năm của UBND tỉnh tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phân bổ vốn cho các địa phương (trừ nguồn vốn chương trình Giải quyết việc làm phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu phân bổ vốn) và theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện. 

3. Các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác vốn từ NHCSXH tỉnh tổ chức thực hiện đầy đủ các công đoạn nhận ủy thác từ NHCSXH; tuyên truyền, phổ biến đến hội viên các chủ trương, chính sách của nhà nước để tổ chức thực hiện đúng quy định, có hiệu quả.

4. UBND các huyện, thành phố hằng năm trình Hội đồng nhân dân ưu tiên bố trí thêm nguồn vốn ngân sách để các Phòng giao dịch huyện tổ chức cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận, điều chỉnh, bổ sung kịp thời đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo vào danh sách, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời.

5. Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHCSXH tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và Chi nhánh NHCSXH tỉnh tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ để nâng cao chất lượng vốn đầu tư; hằng năm báo cáo kết quả sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.
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